
VII. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: QUẢ BÉ THÍCH 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/02 đến 06/02/2026 

Người thực hiện: Lê Thị Hà Như 

Thứ hai,  ngày 02 tháng 02 năm 2026 

Phát triển thẩm mỹ 

Cắt, dán hoa mùa xuân (Đề tài) 

1. Mục đích yêu cầu  

- Trẻ biết gọi tên và nêu được một số đặc điểm, màu sắc của một số loài hoa  ( Hoa cúc, hoa tulip, hoa hướng dương..) 

- Trẻ có kĩ năng cầm kéo, cầm giấy cắt theo đường thẳng thành các nan dài và sắp xếp tạo kiểu cánh hoa cho một số 

loại hoa ( Hoa cúc, hoa tulip, hoa hướng dương..), có kỹ năng phết hồ vào mặt sau của mặt giấy, dán để tạo kiểu cánh cho hoa 

phù hợp, vẽ thêm chi tiết để tạo thành bức tranh hoa về mùa xuân đẹp. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động  

2. Chuẩn bị 

- Video về chiếc mũ ảo thuật 

- Các loại hoa: Hoa cúc, Hoa hồng 

- Tranh mẫu của cô vườn hoa mùa xuân  

- Nhạc bài hát: Ra chơi vườn hoa,  Hoa trong vườn, Ngày Tết quê em... 

- Giấy A4 bút dạ, kéo đủ cho trẻ, giấy màu 

3. Tiến hành 

*  Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ 

- Cô cùng hát bài hát: Ra chơi vườn hoa 

- Trò chuyện:  

           + Các con vừa hát bài hát gì?  



           + Trong vườn có những loại hoa nào? 

           + Cô dặn bé như thế nào?  

            + Ngoài hoa hồng chúng mình còn biết những loại hoa nào nữa ?  

- Cô cho trẻ xem video chiếc mũ ảo thuật ra tranh mẫu của cô 

- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô  

- Cho trẻ quan sát hoa tulip, hoa hướng dương, hoa cúc  

- Cho trẻ nhận xét về hình dáng màu sắc kích thước của cánh hoa 

- Cho trẻ quan sát bức tranh vườn hoa mùa xuân: 

         + Đây là tranh gì ?  

         + Trong tranh có hoa gì? Cánh hoa như thế nào? 

  + Hoa Cúc có màu gì? Lá hoa màu gì? 

    + Ngoài ra trong tranh còn có gì? 

 - Tương tự với tranh còn lại. 

 - Cô hỏi ý tưởng của trẻ  

  + Con sẽ cắt, dán những loại hoa gì trong vườn hoa mùa xuân? 

  + Ngoài hoa con còn vẽ thêm gì? 

* Hoạt động 2: Hoa đẹp mùa xuân  

- Trẻ thực hiện  

- Cô bao quát hướng dẫn giúp đỡ trẻ còn lúng túng. 

* Hoạt động 3: Vườn hoa của bé  

- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày  

- Trò chuyện: 

 + Con thích bài của ai? Vì sao ? 



 + Con hãy giới thiệu về bài của mình?  

+ Con đặt tên cho bài của con? 

- Cô nhận xét chung tuyên dương trẻ. 

- Cho trẻ xem tranh mình làm được trên màn hình máy tính. 

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ ba,  ngày 03 tháng 02 năm 2026 

Phát triển nhận thức 

Tìm hiểu một số loại quả ( quả chuối, quả xoài, quả cam) 

1. Mục đích yêu cầu 

 - Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, màu sắc nổi bật của: quả chuối, quả xoài, quả cam.  Trẻ biết lợi ích của quả chuối, 

quả xoài, quả cam đối với con người. 

 - Trẻ có kĩ năng quan sát, kĩ năng so sánh giữa các loại quả về màu sắc, hình dạng, mùi vị,… Rèn kĩ năng hoạt động 

theo nhóm, phát triển vốn từ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.  Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, nhận xét, phân loại, so sánh quả 

chuối, quả xoài, quả cam 

 - Thông qua bài học giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ hoa. Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động . 

2. Chuẩn bị 

- Nhạc bài hát: Quả 

- Quả thật: Cam, chuối, xoài. 

- Đĩa nhỏ sạch đựng quả đã gọt sẵn, tăm, khăn lau 

- Giỏ đựng quả, dao nhỏ, Rổ dựng quả 

  3. Tiến hành 

*Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ. 

 - Trẻ chơi tự do cô đóng vai người bán trái cây “Ai mua quả nào, ai cam quýt mít dừa dưa lê táo ổi nào”? 

- Cô mời các con lại đây nào? 

- Hôm nay cô bán những quả gì? 

- Trẻ hỏi cô bán những quả gì? 

- Cô thấy lớp mình rất là giỏi đã đoán được những quả nên cô sẽ tặng cho các con quả mà con thích. (Cô giúp trẻ nhặt 

quả vào rổ và cho về nhóm quan sát). 

  *Hoạt động 2: Khám phá các loại quả. 

 -  Cô đến nhóm 1, nhóm 2 trò chuyện với trẻ.( Nhóm 1 quả cam, Nhóm 2 quả xoài, chuối) 

(Cô số 1 đi một nhóm và cô số 2 đi một nhóm). 

- Các con đã mua được quả gì? 



- Cô cho trẻ gọi tên, ích lợi và đặc điểm của quả. 

  - Cô mời đại diện tổ hãy giới thiệu về nhóm của con đã mua được quả gì nào? 

- Quả đó như thế nào? 

(Tương tự cô mời nhóm còn lại lên giới thiệu). 

- Các con ơi hôm nay các cô đến dự lớp mình còn tặng cho chúng mình một món quà nữa đấy chúng mình hãy khám 

phám xem là gì nhé. 

- Cô đưa món quà thứ nhất ra (Quả cam) 

*Quan sát quả Cam (Quả có nhiều hạt). 

+ Các con hãy nhìn xem trên tay cô có quả gì? (Quả Cam) 

+ Quả cam có dạng hình gì? (Dạng hình tròn). 

+ Có màu gì? Vỏ của nó như thế nào? (Sần sùi) 

- Để biết được vỏ của nó như thế nào cô mời chúng mình sờ thử nào! 

+ Vậy ai biết bên trong quả cam có gì? 

- Để biết được bên trong có gì cô sẽ bổ quả cam này ra cho chúng mình xem nhé! 

- Bên trong quả cam có rất nhiều múi, trong múi có nhiều tép và hạt. 

+ Quả cam có nhiều hạt hay ít hạt? (Nhiều hạt) 

- Vậy các con có biết vị của quả cam như thế nào không? 

+ Các con hãy cùng nếm thử xem quả cam có vị gì nhé! (Cô phát cho mỗi trẻ 1 miếng cam mà cô đã cắt sẵn) 

- Cô khái quát: Quả cam có dạng hình tròn, vỏ sần sùi có màu xanh (vàng), có nhiều múi, trong múi lại có rất nhiều tép, 

có nhiều hạt, khi còn xanh thì có vị chua, khi chín thì có vị chua chua ngọt ngọt. Khi ăn phải bỏ vỏ và hạt (bỏ vào thùng rác). 

Quả cam cung cấp cho chúng ta vitamin, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. 

- Mở rộng: Ngoài quả cam có nhiều hạt còn có quả gì có nhiều hạt nữa các con? 

* Quan sát quả Xoài (Quả có 1 hạt). 

+ Đây là món quà thứ 2 không biết là món quà gì nhỉ? 

+ Các con hãy nhìn xem đây là quả gì? (Quả Xoài) 

+ Ai có nhận xét gì về quả xoài? 

+ Quả xoài khi chưa chín thì có màu xanh và khi chin thì chuyển sang màu vàng. 



+ Vỏ của nó như thế nào? (Vỏ nhẵn) 

+ Không biết bên trong quả xoài có gì nhỉ? 

- Để biết có phải có một hạt và có phần thịt hay không các con hãy xem cô bổ nhé. 

+ Quả Xoài có mấy hạt? (1 hạt) 

+ Vậy các con có biết vị của quả Xoài như thế nào không? 

- Các con hãy cùng nếm thử xem quả Xoài có vị gì nhé! (Cô cho mỗi trẻ 1 miếng Xoài mà cô đã cắt sẵn) 

- Cô khái quát: Quả xoài có vỏ nhẵn, trơn, khi xanh có vị chua, khi chín có vị chua chua ngọt ngọt. Có 1 hạt, khi ăn phải 

bỏ vỏ và hạt. Quả xoài cung cấp vitamin và đường, giúp cho da dẻ của chúng ta thêm đẹp. 

* Quan sát quả Chuối (Không hạt). 

+ Và đây là món quà cuối cùng, các con hãy xem đây là quả gì đây này có gì nhé! (Quả chuối) 

+ Quả chuối này có màu gì? 

+ Có dạng hình gì? 

+ Quả chuối có dài, vỏ nhẵn, có cuống đấy 

+ Có vị như thế nào? 

+ Quả chuối thì có hạt không các con nhỉ? 

- Cô khái quát: Chuối còn xanh có màu xanh, có vị chát, Chuối chín có màu vàng, vị ngọt, có dạng hình tròn dài, cung 

cấp nhiều vitamin và đường cho cơ thể. 

* So sánh 

- So sánh quả cam và quả xoài 

- Giống nhau: Đều là quả, cung cấp vitamin. 

- Khác nhau: Xoài vỏ nhẵn, một hạt - cam vỏ sần sùi, nhiều hạt. 

- So sánh quả cam và quả chuối 

- Giống nhau: Đều là quả, ăn tốt cho sức khỏe, giúp làn da đẹp, cung cấp vitamin. 

- Khác nhau: Chuối nhẵn, dạng dài, không hạt - cam vỏ sần sùi, dạng tròn, có nhiều hạt. 

* Mở rộng:  Ngoài những loại quả mà cô vừa giới thiệu cho chúng mình biết còn có rất nhiều loại quả khác nhau cô 

mời chúng mình hãy hướng lên đây nào? (Cô cho trẻ xem các loại quả trên máy tính) 

 



 *Hoạt động 3: Vui chơi cùng các loại quả. 

 - Hôm nay cô và chúng mình đã chuẩn bị rất nhiều loại quả và cô muốn phân loại ra bây giờ các con hãy giúp cô phân 

loại quả ra nhé. 

- Để phân loại được những quả này cô sẽ chia lớp mình thành 2 nhóm những bạn nào chọn nhóm quả 1 hạt và những 

bạn nào đã chọn nhóm quả nhiều hạt thì lên lấy cho mình quả mà mình đã chọn thích trong một đoạn nhạc khi cô nói “Tìm 

nhóm, tìm nhóm” thì bạn nào đang cầm trên tay quả một hạt thì nhanh chân chạy về bên tay trái của cô có biểu tượng quả 1 

hạt và ngược lại. 

- Nào cô mời các con cùng chơi. 

* Kết thúc: 

- Trẻ vui hát bài “Quả” và ra sân chơi. 

 Đánh giá trẻ hàng ngày: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ tư,  ngày 04 tháng 02 năm 2026 

Phát triển ngôn ngữ 

Thơ: Hoa kết trái 

1. Mục đích yêu cầu. 

 - Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ. 

 - Trẻ đọc thuộc lời, đọc đúng vần điệu, ngắt nghỉ đúng nhịp của bài thơ, thể hiện được tình cảm, cảm xúc qua ánh 

mắt, nét mặt, cử chỉ. Trẻ trả lời các câu hỏi  mạch lạc, rõ ràng, đủ câu. 

 - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động. 

2. Chuẩn bị. 

 - Video về một số loài hoa: Hoa mướp, hoa cà... 

 - Sách lật bài thơ “ Hoa kết trái”. 

3. Tiến hành. 

* Hoạt động 1: Trò chuyện cùng trẻ. 

 - Cô cùng chơi trò chơi “ Chiếc hộp kì diệu” ra Video về một số loài hoa 

 - Đàm thoại:  

  + Con vừa chơi trò chơi gì? 

  + Đây là video gì? 

  +Trong video có các loại hoa gì? 

 - Cô dẫn dắt giới thiệu bài vè “ Hoa kết trái” 

* Hoạt động 2: Hoa kết trái 

 - Cô đọc lần1 bằng lời, cử chỉ điệu bộ lần 1 

 - Giảng nội dung: Hoa cà màu tím, Hoa mướp vàng vàng, Hoa lựu lại có màu chói chang....nhưng hoa nào cũng ra 

những trái rất ngon.. 

 - Giảng từ mới, từ khó: Chói chang là rất sáng, sáng mạnh, làm mắt khó nhìn. 

 - Cô đọc lần 2 : kết hợp sách lật 



 - Cả lớp đọc 2 – 3 lần 

 - Luân phiên tổ, nhóm trẻ lên đọc  

  ( Sửa sai cho trẻ) 

 - Cá nhân trẻ đọc  

 - Cả lớp đọc lại 1 lần. 

 - Đàm thoại: 

  + Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? 

  + Bài thơ nói về những loại  hoa nào? 

  + Hoa cà mùa gì? 

+ Hoa lựu như thế nào? 

  + Hoa mướp như thé nào? 

  + Hoa vừng như thế nào? 

  + Hoa mận có màu gì? 

  + Hoa như thế nào với mọi người? 

  + Các loài hoa đều như thế nào? 

 * Hoạt động 3: Hát “ Vườn cây của ba” 

- Cho trẻ hát múa bài hát “ Vườn cây của ba” 2 – 3 lần. 

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

 

 

 

 

 

 



Thứ năm,  ngày 05 tháng 02 năm 2026 

Phát triển thể chất 

VĐCB: Đi trên ghế thể dục. Bật qua vật cản cao 10 – 15cm 

 

1. Mục đích yêu cầu 

 - Trẻ biết cách đi trên ghế thể dục và bật qua vật cản cao 10 – 15cm. 

 - Trẻ kết hợp 2 kĩ năng đi trên ghế thể dục và bật qua vật cản một cách khéo léo, nhịp nhàng. 

 - Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động. 

2. Chuẩn bị 

 - 2 ghế thể dục dài, 2 vật cản cao 10 – 15cm 

 - Bài hát “ Sắp đến tết rồi” 

 - Tranh ảnh về các loại cây 

3. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Khởi động. 

 - Cho trẻ chơi “ Tập tầm vông” ra tranh cây đào 

 - Hỏi trẻ: 

  + Đây là tranh gì? 

  + Cây đào nở hoa vào mùa nào? 

  + Con hãy kể tên hoa nở khi tết đến? 

 - Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi (  Nhanh, chậm, đi khom lưng, đi bằng gót, mũi chân)  đi thăm 

vườn cây. 

*  Hoạt động 2: Trọng động 

- Tập bài tập phát triển chung kết hợp nhịp đếm mỗi động tác 4 lần 4 nhịp 

   + Động tác hô hấp: Thổi nơ 

  + Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước, về phía sau 

  + Động tác lưng, bụng, lườn: Ngồi, cúi về trước, ngửa ra sau. 



  + Động tác chân: Ngồi, nâng 2 chân, duỗi thẳng                         

  + Động tác bật: Bật tiến về phía trước.  

 -  ĐTNN:  Động tác chân “ Đứng nhún chân, khuỵu gối”                                                                                            

- Cô giới thiệu vận động: Đi trên ghế thể dục. Bật qua vật cản cao 10 -15cm 

- Cô làm mẫu lần 1 

 - Lần 2 + phân tích:  

  + Chuẩn bị: Đứng tự nhiên trên ghế thể dục, 2 tay chống hông hoặc dang ngang. 

  + Thực hiện: Khi có hiệu lệnh đi trên ghế thể dục cho đến hết ghế, đến trước vật cản bật qua sau đó chạy về 

cuối hàng. 

 - Cho trẻ thực hiện lần lượt 2- 3 lần 

  ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ ) 

 - Thi đua theo tổ 1- 2 lần. 

 - Cô nhận xét, tuyên dương trẻ 

 - Hỏi lại trẻ tên vận động 

 * Hoạt động  3: Thư giãn  

 - Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 – 3 vòng quanh sân tập. 

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Thứ sáu,  ngày 06 tháng 02 năm 2026 

Phát triển nhận thức 

Dạy trẻ so sánh, thêm bớt, tạo nhóm đồ vật có số lượng bằng nhau trong phạm vi 7. 

1. Mục đích yêu cầu 

- Trẻ biết so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7. 

- Trẻ có kĩ năng xếp tương ứng 1-1, biết tạo nhóm, so sánh số lượng của 2 nhóm, rèn kỹ năng đếm.Trẻ có kĩ năng 

thêm bớt, tạo nhóm đồ vật có số lượng bằng nhau trong phạm vi 7. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động. 

2. Chuẩn bị 

 - Mô hình vườn rau, có 7 loại rau mỗi loại có 7 cây rau( Su hào, rau cải xanh, bắp cải, cà rốt ) 

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi ( 7 con thỏ, 7 củ cà rốt ) 

- Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng to hơn. 

- Các thẻ số 1, 2, 3, 4, 5,6,7 đủ cho cô và trẻ. 

- Nhạc bài hát “ Ra thăm vườn hoa” 

3. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Luyện đếm trong phạm vi 7 

- Cô cho trẻ chơi TC: “Gieo hạt”. 

- Hỏi trẻ 

    + Muốn cho hạt nảy mầm nhanh các con phải làm gì? 

- Cho trẻ quan sát mô hình vườn rau 

 + Vườn rau có những loại rau gì ? 

 + Có mấy loại rau ? Cho trẻ đếm số lượng vườn rau, số lượng từng loại rau trong vườn    

* Hoạt động 2: Thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7 

- Tặng mỗi trẻ 1rổ đồ chơi. 



+ Các con nhìn xem trong rổ có gì? 

- Cho trẻ xếp hết số thỏ ra trước mặt. 

- Cho trẻ đếm số thỏ  

- Tặng các chú thỏ 6 củ cà rốt  

- Cho trẻ đếm số cà rốt  

 + Các con nhìn xem nhóm thỏ và nhóm cà rốt ntn với nhau ?Vì sao con biết ? 

+ Nhóm nào nhiều hơn? Nhóm nào ít hơn?  

- Cho trẻ sử dụng đúng từ: “nhiều hơn”, “ít hơn”, là mấy? 

                    + Làm thế nào để số cà rốt bằng số thỏ ? 

- Cho trẻ tặng chú Thỏ còn lại 1 củ cà rốt  

- Lúc này số thỏ và số cà rốt ntn với nhau? 

- Cho trẻ đếm số cà rốt và số thỏ 

-Cho trẻ  bớt 2 cà rốt 

-7 cà rốt bớt đi 2 cà rốt còn bao nhiêu cà rốt, tương ứng với số mấy , cho trẻ chọ số tương ứng 

- So sánh 2 nhóm nhóm nào nhiều hơn nhóm nào ít hơn? Vì sao?  

- Để 2 nhóm  bằng nhau phải làm như thế nào? 

- Ai còn cách nào khác  ? Vậy để 2 nhóm bằng nhau ta có mấy cách ? 

-  Cô khái quát lại: Cách 1 bớt đi 2 thỏ, cách 2 thêm 2 cà rốt  

- Để số cà rốt bằng với số thỏ và cùng bằng 7 thì phải làm như thế nào ? 

- Cho trẻ thêm 2 cà rốt, đếm kiểm tra lại 

- 5 cà rốt thêm 2 cà rốt tất cả có bao nhiêu cà rốt, chọn số tương ứng ? 

- 5 thêm 2 bằng 7, 

- 7 cà rốt bớt đi 4 cà rốt còn lại bao nhiêu cà rốt, đếm và  chọn số tương ứng ? 

- Lúc này số thỏ và số cà rốt như thế nào với nhau? Nhóm nào nhiều hơn , nhiều hơn mấy , nhóm nào ít hơn , ít hơn 

mấy ? Vì sao ? 

- Để 2 nhóm bằng nhau phải làm như thế nào , ai có cách nào khác ? 

- Để nhóm cà rốt bằng nhóm thỏ ta phải làm như thế nào? 



- Cho trẻ thêm và đếm , đặt số tương ứng 

- 2 cà rốt thêm 5 cà rốt bằng 7 , 

- 7 cà rốt bớt đi 6 cà rốt còn lại bao nhiêu cà rốt, đặt số tương ứng 

- So sánh 2 nhóm thỏ  và cà rốt như thế nào với nhau? Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn mấy , vì sao ? 

- Nhóm nào ít hơn , ít hơn mấy , vì sao ? 

- Muốn  2 nhóm bằng nhau ta phải làm như thế nào , ai có cách nào khác ? 

- Vậy để 2 nhóm bằng nhau ta có mấy cách ? 

- Để số cà rốt bằng số thỏ ta phải làm gì ? 

- Cho trẻ thêm 6 cà rốt và đặt số tương ứng. 

- 7 cà rốt bớt 6 bằng 1. 7 cà rốt bớt đi 7 cà rốt còn lại bao nhiêu cà rốt ? 

- Cho trẻ bớt dần số thỏ và đếm. 

* Hoạt động 3: Luyện tập 

 - Cho trẻ ra chơi vườn rau theo nhạc bài hát : “ Ra thăm vườn hoa” và làm theo yêu cầu của cô 

  + Kết nhóm có số lượng ít hơn 7, Kết nhóm có số lượng 7 

  + Cho trẻ chơi 2 lần  

Đánh giá trẻ hàng ngày: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hồng An, ngày 30  tháng 01  năm 2026 

                                     NGƯỜI DUYỆT                                                                                                     NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


